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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày          tháng         năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự 

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm 

và nộp lệ phí thi tuyển công chức 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/ 2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-ATTP ngày 01/02/2023 của Cục trưởng Cục 

An toàn thực phẩm về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Cục An 

toàn thực phẩm năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-ATTP ngày 14/02/2023 của Cục trưởng Cục 

An toàn thực phẩm phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi 

tuyển công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm sau khi kiểm tra Phiếu 

đăng ký dự thi tuyển; 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm 

(sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo một số nội dung như sau: 

1. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi 

tuyển dụng công chức năm 2022 (theo danh sách đính kèm). 

2. Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng 

công chức năm 2022 nộp phí dự thi để Hội đồng tuyển dụng có cơ sở thông báo 

triệu tập thí sinh tham dự Vòng 1 theo quy định. Cụ thể như sau: 

- Thời gian nộp: Từ ngày 25/4/2023 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2023. 

- Phí thi tuyển: 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng). 

- Hình thức thu phí: 

+ Nộp tiền mặt trực tiếp tại: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tầng 3, Cục An 

toàn thực phẩm - Bộ Y tế, ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. 

+ Chuyển khoản theo thông tin sau: 

➔ Tên tài khoản: Cục An toàn thực phẩm 

➔ Số tài khoản:  3713.0.1057305 

➔ Tại: Kho bạc nhà nước Ba Đình 

➔ Nội dung chuyển khoản: STT - Họ và tên - Lệ phí TDCC2022 

(VD: 01 Truong Tien Anh Le phi TDCC2022). 
* Lưu ý:  

- Thí sinh phải ghi nội dung chuyển khoản đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, 

trong đó số thứ tự là số thứ tự trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham 
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dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 đính kèm Thông báo này. 

- Nếu chuyển khoản thí sinh được tính là đã nộp phí tuyển dụng khi tài khoản 

của Cục An toàn thực phẩm đã nhận được tiền. 

 3. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm 

không tổ chức ôn thi; Danh mục tài liệu tham khảo của kỳ thi được đăng tải trên 

trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm. 

 4. Đề nghị thí sinh kiểm tra lại các thông tin trong danh sách dự thi đính 

kèm Thông báo của Hội đồng tuyển dụng. Trường hợp thông tin chưa đúng với 

Phiếu đăng ký dự tuyển đã nộp, thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng (thông 

qua Văn phòng Cục, Cục An toàn thực phẩm, ĐT: 02438464489 (máy lẻ: 2010) 

hoặc 02438463702) trước ngày 05/5/2023 để Hội đồng tuyển dụng tổng hợp, 

xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ TCCB; 

- Phòng KHTC (để thực hiện); 

- Đ/c Đinh Cao Cường, CV phòng QLSPTP (để t/hiện); 

- Cục ANCTNB (A03) (để biết); 

- Lưu: VT, VP (HĐTD). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong 

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 
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Nam Nữ

1 Trần Diễm Hồng 1991 Kinh
Xã Liên Hòa, huyện Lập 

Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Phòng 1107 tòa C6 khu căn hộ D'Capitale 119 Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân Quản trị, 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh

Ngoại ngữ

(Bằng ĐH nước 

ngoài)

2 Vũ Văn Hậu 1980 Kinh
Xâ Đa Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Phòng 1122 HH1A khu chung cư Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra

Kỹ sư công nghệ 

thực phẩm, thạc sỹ 

công nghệ sau thu 

hoạch

Con 

thương 

binh 

(thương 

tật 21%)

3 Phí Thị Thương Huyền 1984 Kinh
phường Cổ Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Số nhà 15, ngách 19, ngõ 9, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra

Kỹ sư bảo quản chế 

biến,

Thạc sĩ công nghệ 

thực phẩm

4 Bùi Xuân Tùng 1999 Kinh
Việt Thuận, Vũ Thư, Thái 

Bình

Quầy thuốc Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Bộ La - 

Vũ Vinh - Vũ Thư - Thái Bình
Chuyên viên Thanh tra Dược sỹ đại học

5 Mai Đức Mai 1993 Kinh
Nga Trường, Nga Sơn, 

Thanh Hóa

Số 11, ngõ 512 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân ngành luật

6 Vũ Thu Hiền 1999 Kinh Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội Thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội Chuyên viên Thanh tra Cử nhân luật

7 Nhâm Sỹ Bắc 1996 Kinh
Đông Á, Đông Hưng, Thái 

Bình
Số 8, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chuyên viên Thanh tra

Kỹ sư công nghệ sinh 

học

8 Đàm Quang Trung 1992 Kinh
Văn Lý, Lý Nhân, Hà 

Nam

Số 8A, Hương Viên, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh

Ngoại ngữ

(Bằng ĐH cử 

nhân ngành tiếng 

anh)

9 Lê Minh Hằng 1997 Mường
Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

P2202, CT7D, chung cư the spark Dương Nội, Hà 

Đông, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân ngành Luật 

kinh tế

10 Nguyễn Thái Thông 2000 Kinh

Phường Trung Lương, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân Đại học 

chuyên ngành Quản 

trị nhân lực

11 Vương Thị Ánh Tuyết 2000 Kinh
Sen Phương, Phúc Thọ, 

Hà Nội

Ngõ 34, Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh 

Xuân, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật

12 Nguyễn Hà Trang 1997 Kinh

Xã Phạm Kha, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương

Số 6 ngõ 131, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội Chuyên viên Thanh tra
Cử nhân ngành Luật 

kinh tế

13 Tống Nhật Huy 1996 Kinh

Xã Nam Tân, Huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

(nay là xã Tân Thịnh, 

huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định)

Số 7, ngách 33, ngõ 475 Nguyễn Trãi, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân ngành luật

14 Hoàng Thái Thanh Tâm 1999 Kinh
Xã Quảng Minh, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng Bình

Số 02 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật

15 Phạm Mai Nguyệt 1999 Kinh
Nga Thành, Nga Sơn, 

Thanh Hóa
71 Bắc Trung, Nga Thành, Nga Sơn, Thanh Hóa Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân ngành Luật 

thương mại quốc tế

Đối 

tượng ưu 

tiên

Chỗ ở hiện nay (để báo tin)TT

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022 SAU KHI KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Ban hành kèm theo Thông báo số:              /TB-HĐTD ngày        tháng         năm 2023)

Lý do miễn thi 

ngoại ngữ
Ghi chúQuê quánHọ và tên

VTVL đăng ký tuyển 

dụng
Dân tộc

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn
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Nam Nữ

Đối 

tượng ưu 

tiên

Chỗ ở hiện nay (để báo tin)TT
Lý do miễn thi 

ngoại ngữ
Ghi chúQuê quánHọ và tên

VTVL đăng ký tuyển 

dụng
Dân tộc

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn

16 Lê Ngọc Đạt 2000 Kinh
Nam Phong, Phú Xuyên, 

Hà Nội
TK Phú Gia, Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội Chuyên viên Thanh tra Cử nhân luật

17 Lưu Triệu Hà Vy 2000 Kinh
Đông Du, Bình Lục, Hà 

Nam

12 ngõ 178 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật kinh tế

18 Phạm Hoàng Nam 1994 Kinh
P.Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

Ngõ 36, Đ. Dải Áo, khu 2, P. Thị Cầu, TP. Bắc 

Ninh
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân kinh tế

19 Phạm Hải Long 1998 Kinh
Xã Tam Hồng, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Căn hộ B1206, chung cư BeaSky, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Chuyên viên Thanh tra

Cử nhân chương 

trình chất lượng cao 

ngành luật

20 Hoàng Thị Hường 2000 Nùng
Xã Nội Thôn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng

Xóm Cả Tiểng, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật

Dân tộc 

thiểu số

21 Trương Quốc Nam 1997 Kinh
Xã Định Thủy, huyện Mỏ

Cày Nam, tỉnh Bến tre

Số 107, tổ NDTQ số 10, ấp Giồng Trôm, Nhuận

Phú Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
Chuyên viên Thanh tra Cử nhân Luật

22 Nguyễn Thị Việt Hà 1989 Kinh

Phường Nam Ngạn, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa s106 khu đô thị Vinhomes Smart City, phường 

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Bác sĩ Y học dự 

phòng, Thạc sỹ y học

23 Phạm Tuyết Mai 1983 Kinh
Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

Phòng 16, tập thể 141 Nguyễn Thái Học, P. Điện 

Biên, Ba Đình, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Kỹ sư bảo quản chế 

biến

24 Trần Thanh Hằng 2000 Kinh
Nam Lợi, Nam Trực, Nam 

Định
188 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm
Cử nhân sinh học

25 Nguyễn Vân Chi 1997 Kinh
Liên Hà, Đan Phượng, Hà 

Nội

Số 20, ngách 49, ngõ 32 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Tốt nghiệp đại học 

ngành công nghệ 

thực phẩm

26 Đặng Bích Phương 1997 Kinh Khoái Châu, Hưng Yên 54 Hàng Bún, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm
Cử nhân Luật

27 Lê Minh Tuấn 1996 Kinh
Khánh Thượng, Ba Vì, Hà 

Nội

155 Lacasta, khu đô thị văn phú, phú la, Hà Đông, 

Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Cử nhân công nghệ 

kỹ thuật hóa học

28 Nguyễn Minh Thái 1999 Kinh
Xã Tân Lễ , huyện Hưng 

Hà, tỉnh Thái Bình

Số 26 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm
Dược sĩ

29 Phạm Thị Mai Hương 1988 Kinh
Hồng Thuận, Giao Thủy, 

Nam Định

CH407, CT1-A10, KĐT Nam Trung Yên, Yên 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Cử nhân ngành sinh 

học, Thạc sĩ sinh học

30 Phạm Xuân Hòa 1992 Kinh
Xuân Ngọc, Xuân Trường, 

Nam Định
Số 2 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

sản phẩm thực phẩm

Cử nhân Luật, cử 

nhân Quản trị kinh 

doanh

Con bệnh 

binh hạng 

2/3

31 Lê Văn Nam 1980 Kinh

Thôn Khê ngoại, xã Văn 

Khê, huyện Mê Linh, TP. 

Hà Nội

Căn hộ chung cư số C-8B6-9, tòa C khu chung cư 

và thương mại dịch vụ hỗn hợp Capitalane - hoàng 

thành - khu đô thị mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền, thạc sĩ Y học 

cổ truyền

Con 

thương 

binh

Ngoại ngữ

(Bằng ĐH tiếng 

anh ngành tiếng 

anh)

32 Lê Thị Mai 1987 Kinh
Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh 

Bình

phòng 402, HongKong Tower, 243A đường Đê La 

Thành,

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Kỹ sư công nghệ 

thực phẩm,

thạc sỹ kỹ thuật công 

nghệ thực phẩm

33 Hùng Trung Nghĩa 1994 Kinh
Vệ An, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

phòng s30807, tòa Season Avenue, phường Mộ 

Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Kỹ sư công nghệ 

thực phẩm

34 Đoàn Huy Dũng 1990 Kinh
Thịnh Quang, Đống Đa, 

Hà Nội

Số 153 đường Nguyễn Thị Định, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân Y tế công 

cộng, Thạc sĩ Y tế 

công cộng
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Nam Nữ

Đối 

tượng ưu 

tiên

Chỗ ở hiện nay (để báo tin)TT
Lý do miễn thi 

ngoại ngữ
Ghi chúQuê quánHọ và tên

VTVL đăng ký tuyển 

dụng
Dân tộc

Năm sinh
Trình độ chuyên 

môn

35 Phạm Duy Bình 1986 Kinh
Xã Đông Hội, huyện Đông 

Anh, TP. Hà Nội

Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, 

TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân ngành khoa 

học đất

36 Lê Thị Hằng 1988 Kinh
Xã Tản Hồng, huyện Ba 

Vì, TP. Hà Nội

Số 14 ngõ Vạn Anh, phố Khâm Thiên, phường Thổ 

Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh, Thạc sĩ 

Y tế công cộng

37 Nguyễn Hồng Nhung 1998 Kính Gia Lộc, Hải Dương
15A Bắc Kinh, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân Y tế công 

cộng

38 Trần Việt Dũng 1995 Kinh
Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà 

Nam

234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm
Bác sĩ đa khoa

39 Vũ Thị Hương 1997 Kinh
Nga Thắng, Nga Sơn, 

Thanh Hóa

Số nhà 11a, ngõ 108b, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm
Dược sĩ

40 Bùi Thị Lệ Thu 1997 Mường
Xã Cẩm Phú, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Ngõ 96, phố Đại An, phường Văn Quán, Hà Đông, 

Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

Dân tộc 

thiểu số

41 Phạm Thế Giang 1987 Kinh Thái Thụy, Thái Bình
Khu đô thị Sunny Garden, tòa CT9B, căn hộ 813, 

Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm
Bác sĩ y khoa

Ngoại ngữ

(Bằng ĐH nước 

ngoài)

42 Nguyễn Ngọc Duy 2000 Kinh
Hồng An - Nam Hồng - 

Nam Trực - Nam Định

Số nhà 8, ngách 14/8, ngõ 14 đường Đông Ngạc, 

phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm
Cử nhân Dinh dưỡng

43 Đặng Hà Phương 1996 Kinh
Việt Tiến, Việt Yên, Bắc 

Giang

Số 234C ngõ 240A Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

44 Phạm Hồng Hà 1996 Kinh
Kim Đường, Ứng Hòa, Hà 

Nội

Số 5, ngõ 115, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 

quận Ba Đình, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân khoa học và 

công nghệ, thạc sĩ 

khoa học

Ngoại ngữ

(Bằng Thạc sĩ 

nước ngoài)

45 Bùi Quỳnh Anh 1998 Kinh
Xã Minh Đức, huyện Tứ 

Kì, tỉnh Hải Dương

Khu 3 Thị Trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, 

tỉnh Hải Dương

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

Con 

thương 

binh

46 Lê Thanh Diệu Huyền 1995 Kinh
Thị Trấn Vân Đình, huyện 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội

Số 151 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng 

Hòa, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

ngộ độc thực phẩm

Cử nhân Y tế công 

cộng, Thạc sĩ Y tế 

công cộng

Ngoại ngữ

(Bằng ĐH ngôn 

ngữ Anh ngành 

ngôn ngữ Anh)

47 Nguyễn Xuân Trường 1991 Kinh
Xã Đường Lâm, thị xã 

Sơn Tây, Hà Nội

Căn hộ 2205, tòa nhà Sapphire 3, chung cư 

Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu,

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chuyên viên Quản lý 

tiêu chuẩn kiểm 

nghiệm

Kỹ sư Kỹ thuật thực 

phẩm, Thạc sĩ khoa 

học công nghệ thực 

phẩm

48 Phùng Thị Thúy Hà 1980 Kinh Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Nhà C4, khu Tân Đô, 81 Nguyễn Khả Trạc, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyên viên Thông tin 

giáo dục truyền thông
Cử nhân khoa học

49 Lê Thu Hằng 1994 Kinh
Xã Ninh Mỹ, huyện Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình

Phòng 503B chung cư 789, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chuyên viên Thông tin 

giáo dục truyền thông

Tốt nghiệp đại học 

ngành thú y

luutt.a
ttp
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